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TT Số đăng ký Tên chủ tàu
Số Giấy phép 

khai thác

Chiều dài

Lmax (m)
Lý do đề nghị đưa ra

1 NA-94644-TS Hoàng Văn Thân 0921/2020/NA-GPKTTS 13,60 Tàu cá giải bản, đã xóa đăng ký

2 NA-90906-TS Đậu Đình Thượng 0197/2021/NA-GPKTTS 15,10 Tàu cá giải bản, đã xóa đăng ký

3 NA-93168-TS Bùi Văn Bình 2523/2020/NA-GPKTTS 15,60 Tàu cá giải bản, đã xóa đăng ký

4 NA-80264-TS Nguyễn Văn Thảo 0953/2024/NA-GPKTTS 13,40 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

5 NA-80247-TS Hoàng Văn Minh 2144/2020/NA-GPKTTS 13,10 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

6 NA-70272-TS Hồ Bá Tôn 0777/2020/NA-GPKTTS 9,00 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

7 NA-70389-TS Hồ Bá Trạch 1498/2020/NA-GPKTTS 6,60 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

8 NA-80215-TS Trần Hưng Vĩnh 0497/2021/NA-GPKTTS 14,97 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

9 NA-80318-TS Bùi Thái Phú 1740/2020/NA-GPKTTS 12,90 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

10 NA-90074-TS Hồ Xuân Pháp 0956/2024/NA-GPKKTS 16,70 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

11 NA-90245-TS Hồ Phúc Chung 0639/2024/NA-GPKTTS 16,40 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

Phụ lục II:

 TÀU CÁ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO

VI PHẠM QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP

(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-SNN-TSKN ngày      tháng 6 năm 2024  của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An)
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12 NA-90419-TS Đậu Trần Hùng 0220/2024/NA-GPKTTS 16,95 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

13 NA-90431-TS Trần Thị Chậm 0961/2024/NA-GPKTTS 21,00 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

14 NA-90478-TS Đậu Đình Sứ 2316/2020/NA-GPKTTS 14,50 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

15 NA-90491-TS Hồ Văn Sơn 0954/2024/NA-GPKTTS 17,70 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

16 NA-90649-TS Nguyễn Văn Sơn 2407/2020/NA-GPKTTS 11,70 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

17 NA-90693-TS Hồ Nguyên Hùng 0951/2024NA-GPKTTS 16,55 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

18 NA-90705-TS Nguyễn Văn Lộc 0952/2024/NA-GPKTTS 17,90 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

19 NA-90904-TS Lê Tiến Tuấn 0817/2020/NA-GPKTTS 13,70 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

20 NA-91270-TS Ngô Văn Sơn 0959/2024/NA-GPKTTS 17,90 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

21 NA-91301-TS Nguyễn Văn Phước 0664/2024/NA-GPKTTS 18,30 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản

22 NA-92042-TS Nguyễn Văn Đạt 0960/2024/NA-GPKTTS 16,97 Đã cấp Giấy phép Khai thác thủy sản
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